
STT LỚP NGÀY SINH NGHE ĐỌC
TỔNG 

ĐIỂM
KẾT QUẢ GHI CHÚ

1 Nguyễn Ngọc Trâm Anh K13AV1 17/04/1999 190 310 500 Đạt

2 Chu Hồ Vân Anh K13MM1 01/09/1999 215 225 440 Đạt

3 Đặng Châu Anh K13MM1 13/09/1999 185 215 400 Đạt

4 Hoàng Trần Ngọc Anh K13MM2 07/11/1999 200 205 405 Đạt

5 Lương Tuấn Anh K12DG2 17/04/1998 205 200 405 Đạt

6 Huỳnh Nhựt Anh K13DG1 02/01/1999 160 245 405 Đạt

7 Dương Thiều Anh K13AV1 02/04/1999 170 165 335 Không đạt

8 Nguyễn Thị Loan Anh K11AV2 10/02/1997 155 150 305 Không đạt

9 Trịnh Minh Anh K12QTKD 11/01/1997 160 150 310 Không đạt

10 Cao Thị Ánh K13MM1 12/01/1999 145 130 275 Không đạt

11 Đoàn Thị Thuý Bích K13MM1 13/05/1999 165 270 435 Đạt

12 Nguyễn Thành Công K6LTKT 21/04/1989 215 190 405 Đạt

13 Trần Ngọc Châu K13QTKD 26/03/1999 200 200 400 Đạt

14 Trần Ngọc Chương K12DG1 02/06/1998 205 230 435 Đạt

15 Mai Ngọc Phương Dung K13AV2 18/11/1996 135 155 290 Không đạt

16 Trà Minh Dũng K8CNTT 18/08/1994 145 205 350 Đạt

17 Trần Nhựt Duy K13QTKD 15/04/1999 135 130 265 Không đạt

18 Đặng Mai Phương Duyên K13MM1 16/01/1999 195 250 445 Đạt

19 Lê Thị Mỹ Duyên K12AV1 15/12/1998 145 180 325 Không đạt

20 Võ Hồng Thùy Duyên K12MM2 28/02/1998 205 195 400 Đạt

21 Nguyễn Thị Thùy Dương K12AV2 23/04/1998 150 185 335 Không đạt

22 Bùi Trọng Giang K13DG2 01/08/1999 175 160 335 Không đạt

23 Nguyễn Thị Mỹ Hà K13MM2 20/02/1999 200 220 420 Đạt

24 Nguyễn Thị Hồng Hạnh K11AV1 14/11/1997 205 135 340 Không đạt

25 Kiều Thị Thu Hằng K13MM1 07/09/1999 215 230 445 Đạt

26 Lê Thanh Hằng K13QTKS 22/08/1998 230 170 400 Đạt

27 Nguyễn Diệu Cẩm Hằng K13DG1 03/10/2000 195 205 400 Đạt

28 Nguyễn Võ Thu Hiền K13DG2 01/01/1999 220 225 445 Đạt

29 Đinh Thị Thảo Hiền K13AV1 17/09/1999 200 165 365 Không đạt

30 Nguyễn Thị Anh Hoa K13DG2 19/05/1998 215 225 440 Đạt

31 Vũ Đình Hoà K13QTKD 15/07/1999 195 205 400 Đạt

32 Thân Thị Hoài K13MM2 13/06/1999 215 225 440 Đạt

33 Bùi Thị Hoan K13MM1 10/10/1999 160 160 320 Không đạt

34 Đoàn Như Hoàng K13QTKD 19/08/1999 155 130 285 Không đạt

35 Vũ Thị Kim Hồng K13MM2 25/02/1999 190 210 400 Đạt

36 Phạm Thị Lan Huê K11AV3 17/07/1996 200 155 355 Không đạt

37 Bùi Thị Thanh Hương K13MM1 03/01/1999 190 240 430 Đạt

38 Bùi Thị Cúc Hương K13MM1 26/09/1999 220 225 445 Đạt

39 Phạm Tuấn Kiệt K13DG1 21/10/1999 140 150 290 Không đạt
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40 Thái Vĩ Khang K13DG2 08/11/1999 190 210 400 Đạt

41 Nguyễn Quốc Khánh K13DG1 07/03/1999 165 145 310 Không đạt

42 Đặng Hoàng Khoa K11XD 15/06/1996 215 215 430 Đạt

43 Chế Thị Phương Lan K13MM2 12/10/1999 160 270 430 Đạt

44 Vũ Thị Kim Lan K12MM1 11/05/1998 185 150 335 Không đạt

45 Nguyễn Ngọc Lâm K13QTKD 02/11/1996 170 230 400 Đạt

46 Trần Hoàng Liên K13KT 28/03/1999 230 200 430 Đạt

47 Lê Thị Bích Liên K13AV1 10/10/1999 150 185 335 Không đạt

48 Phạm Thị Mỹ Linh K13AV1 05/06/1998 255 245 500 Đạt

49 Phạm Vũ Thanh Luyến K12MM1 15/11/1998 140 120 260 Không đạt

50 Nguyễn Thị Lương K13MM1 23/07/1999 215 220 435 Đạt

51 Nguyễn Thị Khánh Ly K12AV2 30/09/1998 255 245 500 Đạt

52 Phạm Thị Ngọc Mai K13AV1 18/05/1999 230 275 505 Đạt

53 Đào Thị Mai K13MM2 18/03/1999 180 150 330 Không đạt

54 Dương Công Minh K13CNTT 25/06/1999 210 195 405 Đạt

55 Nguyễn Chí Minh K12AV1 28/08/1998 295 210 505 Đạt

56 Lại Phạm Hoàng Nam K13DG1 14/03/1999 185 260 445 Đạt

57 Hồ Hoàng Nam K12XD 23/05/1998 155 185 340 Không đạt

58 Nguyễn Hoài Ninh K13QTKD 02/07/1999 195 80 275 Không đạt

59 Tôn Nữ Hằng Ny K13QTKD 30/01/1999 100 235 335 Không đạt

60 Phan Thanh Ngân K13QTKD 18/11/1999 95 220 315 Không đạt

61 Đặng Hữu Nghĩa K12DG1 25/04/1998 140 120 260 Không đạt

62 Nguyễn Thị Kim Ngọc K12KT 04/07/1998 170 255 425 Đạt

63 Dương Thị Bích Ngọc K13QTKS 21/10/1999 195 210 405 Đạt

64 Ngô Thị Ngọc Nguyên K13MM2 20/09/1999 165 245 410 Đạt

65 Nguyễn Tấn Phát Nguyên K13DG2 07/11/1999 195 235 430 Đạt

66 Nguyễn Sơn Nguyệt K13MM2 16/03/1999 230 210 440 Đạt

67 Đỗ Thị Ánh Nguyệt K13AV2 15/08/1999 250 175 425 Không đạt

68 Lê Minh Nguyệt K11AV1 19/02/1997 180 200 380 Không đạt

69 Cao Thị Nhàn K13MM2 22/12/1997 180 260 440 Đạt

70 Lê Thị Thúy Nhàn K13DG1 22/11/1998 170 165 335 Không đạt

71 Nguyễn Minh Nhật K13DG1 15/01/1997 185 250 435 Đạt

72 Bùi Minh Nhật K11AV2 10/10/1997 230 275 505 Đạt

73 Trần Thị Nhi K13MM1 02/11/1999 185 215 400 Đạt

74 Lê Thị Yến Nhi K13QTKD 01/02/1999 160 160 320 Không đạt

75 Chung Thanh Yến Nhi K13QTKD 29/07/1999 155 150 305 Không đạt

76 Trương Hoàng Nhi K13AV1 17/12/1999 175 235 410 Không đạt

77 Nguyễn Phi Nhung K13MM2 03/08/1999 210 225 435 Đạt

78 Trần Thị Tuyết Nhung K13AV2 04/09/1998 130 100 230 Không đạt

79 Huỳnh Yến Nhung K13DG1 01/01/1999 140 155 295 Không đạt

80 Nguyễn Thị Nhung K13MM1 08/09/1998 170 235 405 Đạt

81 Nguyễn Thị Cẩm Nhung K13MM2 06/12/1999 235 195 430 Đạt

82 Bùi Minh Nhựt K13QTKS 22/03/1997 170 145 315 Không đạt

83 Mai Thị Ngọc Oanh K13QTKD 07/11/1994 195 245 440 Đạt
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84 Lê Thị Hoàng Oanh K12AV2 27/08/1998 230 270 500 Đạt

85 Lê Tôn Phát K13QTKD 14/09/1998 125 140 265 Không đạt

86 Nguyễn Ngọc Phú K11XD 02/01/1997 150 105 255 Không đạt

87 Nguyễn Thanh Phương K13DG2 05/09/1999 220 180 400 Đạt

88 Trịnh Thị Như Phương K13AV1 07/03/1999 240 260 500 Đạt

89 Huỳnh Thị Mai Phượng K13DG1 03/07/1999 180 140 320 Không đạt

90 Lê Thanh Quang K12AV1 31/05/1998 240 140 380 Không đạt

91 Đinh Ngọc Cẩm Quỳnh K13DG2 30/11/1999 205 200 405 Đạt

92 Trần Lê Phương Quỳnh K13MM1 18/06/1999 125 140 265 Không đạt

93 Bùi Đức Anh Tài K13DG2 01/04/1999 205 210 415 Đạt

94 Dương Võ Quyết Tâm K13QTKD 11/07/1997 155 120 275 Không đạt

95 Nguyễn Văn Tấn K13DG2 23/09/1999 200 200 400 Đạt

96 Nguyễn Thị Thuỷ Tiên K13MM2 05/10/1999 215 220 435 Đạt

97 Nguyễn Lê Thủy Tiên K13DG1 01/12/1999 195 130 325 Không đạt

98 Nguyễn Ngọc Thủy Tiên K13AV1 03/12/1999 185 200 385 Không đạt

99 Nguyễn Ngọc Thủy Tiên K13MM1 20/07/1999 215 230 445 Đạt

100 Nguyễn Thị Tiến K13MM2 03/05/1999 200 240 440 Đạt

101 Nguyễn Anh Tiến K13QTKD 03/04/1999 140 295 435 Đạt

102 Ngô Kim Tiến K13QTKD 19/10/1997 175 255 430 Đạt

103 Nguyễn Thị Cẩm Tú K13DG2 17/05/1999 195 215 410 Đạt

104 Đinh Quốc Tuấn K13QTKD 05/06/1999 165 265 430 Đạt

105 Nguyễn Hai Tuấn K13DG1 18/06/1999 155 245 400 Đạt

106 Nguyễn Anh Tuấn K13DG2 11/07/1999 215 195 410 Đạt

107 Đàm Nguyên Tuấn K11XD 8/9/1991 210 200 410 Đạt

108 Trần Duy Tuấn K13QTKS 31/03/1999 165 145 310 Không đạt

109 Trương Văn Tùng K13CNTT 27/04/1999 225 180 405 Đạt

110 Trương Bích Tuyền K13DG2 31/08/1999 210 195 405 Đạt

111 Nguyễn Chí Thanh K13DG2 06/01/1998 190 125 315 Không đạt

112 Nguyễn Đặng Phương Thanh K13QTKD 24/03/1999 205 200 405 Đạt

113 Trương Hồ Thanh Thảo K13MM2 12/02/1999 155 110 265 Không đạt

114 Nguyễn Thị Diệu Thảo K13MM1 11/05/1999 160 175 335 Không đạt

115 Nguyễn Thu Thảo K12AV2 10/03/1998 150 150 300 Không đạt

116 Nguyễn Phương Thảo K13DG2 09/07/1999 145 160 305 Không đạt

117 Đoàn Thị Mỹ Thắm K13DG1 19/04/1999 205 195 400 Đạt

118 Hồ Thị Yến Thi K13KT 09/04/1999 175 125 300 Không đạt

119 Nguyễn Bá Thiên K13DG2 20/06/1998 230 185 415 Đạt

120 Trần Thái Thịnh K13QTKD 20/03/2000 185 245 430 Đạt

121 Trần Đức Thịnh K12QTKS 22/11/1998 160 270 430 Đạt

122 Nguyễn Minh Thuận K12XD 08/02/1998 155 130 285 Không đạt

123 Ngô Thị Nhất Thủy K13KT 20/09/1999 215 195 410 Đạt

124 Nguyễn Thị Như Thủy K11MM1 21/03/1997 195 205 400 Đạt

125 Lai Thị Thu Thủy K13QTKD 22/06/1996 190 245 435 Đạt

126 Nguyễn Hoài Thương K13DG2 29/07/1999 130 125 255 Không đạt

127 Trần Thị Thương K13QTKD 27/07/1999 130 140 270 Không đạt
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128 Nguyễn Vân Trà K13KT 05/03/1997 195 205 400 Đạt

129 Phạm Thị Thùy Trang K13MM1 05/06/1997 180 260 440 Đạt

130 Phạm Thị Mai Trang K13KT 01/01/1999 160 180 340 Không đạt

131 Nguyễn Thị Thùy Trang K13MM1 17/09/1998 210 225 435 Đạt

132 Lê Bích Trâm K13MM1 07/10/1999 235 205 440 Đạt

133 Phan Lê Bảo Trân K13KT 16/04/1997 200 125 325 Không đạt

134 Nguyễn Thành Trí K13DG2 17/09/1999 145 160 305 Không đạt

135 Phan Hoàng Trinh K13DG1 09/02/1999 145 140 285 Không đạt

136 Vũ Trần Mỹ Trinh K13QTKS 13/07/1999 200 230 430 Đạt

137 Vũ Phương Uyên K13QTKD 17/04/1999 155 270 425 Đạt

138 Phạm Văn Văn K13CNTT 05/09/1999 185 215 400 Đạt

139 Nguyễn Thị Ngọc Vi K13AV2 22/08/1998 140 155 295 Không đạt

140 Bùi Thế Vinh K13DG2 16/04/1998 195 205 400 Đạt

141 Nguyễn Ngọc Thúy Vy K13MM2 22/11/1999 185 215 400 Đạt

142 Phan Khánh Vy K13MM1 29/12/1999 180 245 425 Đạt

143 Tôn Mai Vy K13QTKD 13/06/1999 125 125 250 Không đạt

144 Nguyễn Đỗ Tường Vy K13DG2 21/12/1998 255 165 420 Đạt

145 Nguyễn Ngọc Vỹ Vỹ K13DG1 16/10/1999 220 185 405 Đạt

146 Phan Thị Kim Yến K13KT 01/09/1999 205 195 400 Đạt

147 Lê Hoàng Yến K13AV2 30/10/1998 190 185 375 Không đạt

148 Đỗ Trần Thanh Yến K13QTKS 22/12/1998 185 135 320 Không đạt

149 Hoàng Bảo Yến K13MM1 26/03/1999 180 245 425 Đạt


